
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CÁT HẢI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-UBND                                             Cát Hải, ngày        tháng 6 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6  

năm học 2023-2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư 

28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT về việc ban hành Điều lệ 

trường tiểu học; Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT về 

việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và 

trường phổ thông có nhiều cấp học; Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 

03/5/2019 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển 

sinh trung học phổ thông;  

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT 

ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo 

dục quốc dân;  

Căn cứ Công văn số 996/SGDĐT-KTKĐ ngày 14/4/2023 của Sở GDĐT Hải 

Phòng về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024; Công 

văn số 1081/UBND-GDĐT ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc 

hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập 24 Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 

năm học 2023-2024 tại các trường học trên địa bàn huyện Cát Hải (có danh sách 

kèm theo). 

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 

2023-2024 có nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác tuyển sinh các lớp mầm 

non, lớp 1, lớp 6 theo Điều lệ trường Mầm non; Điều lệ trường Tiểu học; Điều lệ 

trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có 

nhiều cấp học và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT, Ủy ban 

nhân dân huyện về hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024. 

- Thời gian làm việc của các Hội đồng: Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm 

non từ ngày 03/7/2023 đến hết ngày 29/7/2023; Hội đồng tuyển sinh lớp 1, lớp 6: 

Từ ngày 10/7/2023 đến hết ngày 29/7/2023. 
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- Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm 

non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

- Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 

tại các trường học tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện, 

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm 

non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 tại các trường học, Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn và các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở GD&ĐT; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, GD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Vinh 
 



DANH SÁCH 

Hội đồng tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2023-2024 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /6/2023 của UBND huyện) 
 

1. Hội đồng: Trường Mầm non Sơn Ca. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Trần Thị Minh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đỗ Thị Thùy Linh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Lê Thanh Hiền Hương Phó Hiệu trưởng  Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Trần Thị Sáu Trưởng ban TTND Thư ký 

5 Nguyễn Thị Diệu Linh TTCM tổ 3+4 tuổi Thành viên 

6 Trần Thị Anh TTCM tổ 5 tuổi Thành viên 

7 Đỗ Thị Tú Anh Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên 

8 Đặng Thị Quỳnh Nga TPCM tổ 3+4 tuổi Thành viên 

9 Đặng Thị Thu Hiền Giáo viên Thành viên 

10 Lê Thị Phương Thảo TTCM tổ nhà trẻ Thành viên 

2. Hội đồng: Trường Mầm non 3-2. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Bùi Thị Hoa Sen Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Hoàng Thị Diệp Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Hồng Liên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Phùng Ngọc Anh TTCM tổ 4 tuổi Thư ký 

5 Nguyễn Thị Trang Điểm TTCM tổ 3 tuổi và nhà trẻ Thành viên 

6 Nguyễn Thị Huyền Sâm TTCM tổ 5 tuổi Thành viên 

7 Lý Thị Kiều Trang TPCM tổ 3 tuổi và nhà trẻ Thành viên 

8 Lê Thị Thanh Tâm Bí thư đoàn TN - Ban TTND Thành viên 

9 Lê Thị Ngọc Anh Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên 
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3. Hội đồng: Trường Mầm non Xuân Đám. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Minh Hồng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hằng Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thu Hòa Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

4 Nguyễn Thanh Vân Giáo viên Thành viên 

4. Hội đồng: Trường Mầm non Trân Châu. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Quốc Việt Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Duyên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Vũ Hà My Giáo viên Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hương Thảo Tổ trưởng chuyên môn Thành viên 

5 Hoàng Thị Huyền Trang Tổ phó chuyên môn Thành viên 

6 Nguyễn Thị Huyền Trang Trưởng ban TTND - Giáo viên Thành viên 

7 Vũ Thị Thu Huyền Giáo viên Thành viên 

5. Hội đồng: Trường Mầm non thị trấn Cát Hải. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Quyên  Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bùi Thị Chanh  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Hà Thị Thùy Dương  Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Vân Anh TTCM tổ 4 tuổi Thư ký 

5 Vũ Thị Thanh Tâm TTCM tổ 5 tuổi Thành viên 

6 Trần Thị Minh Hường Giáo viên  Thành viên 

7 Đỗ Thị Hằng TPCM tổ 5 tuổi Thành viên 

8 Phạm Thị Việt Trinh TTCM tổ 3 tuổi và nhà trẻ Thành viên 

9 Nguyễn Thị Minh Lý Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên 
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6. Hội đồng: Trường Mầm non Sao Mai. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Loan Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hoàn Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bùi Thị Quyên Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

4 Phạm Thị Hương Lan Tổ phó chuyên môn Thành viên 

5 Phạm Thị Út Liên Giáo viên Thành viên 

6 Đàm Thị Toan Giáo viên Thành viên 

7 Nguyễn Thị Hải Giáo viên Thành viên 

8 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên Thành viên 

7. Hội đồng: Trường Mầm non Đồng Bài. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Hoa Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Thị Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Lưu Thị Chót Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

4 Lê Thị Quỳnh Nga Tổ phó chuyên môn  Thành viên 

5 Đoàn Thị Diễm Huyền Giáo viên  Thành viên 

6 Vương Thị Oanh Nhân viên Thành viên 

8. Hội đồng: Trường Mầm non Hoàng Châu. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Hoàng Thị Mai  Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Hoàng Thị Hoàng Anh Phó hiệu trưởng  Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Lê Thị Nga  Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

4 Nguyễn Thị Hiên Tổ phó chuyên môn Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên Thành viên 

6 Phạm Thị Hoa Tổ trưởng tổ Văn phòng Thành viên 
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9. Hội đồng: Trường Mầm non Văn Phong. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Thị Út Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bùi Thị Kim Thúy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Dinh Giáo viên Thư ký 

4 Phạm Thị Hời Giáo viên Thành viên 

5 Phạm Thị Kim Oanh Giáo viên  Thành viên 

6 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giáo viên Thành viên 

7 Đoàn Thị Nga Nhân viên Thành viên 

10. Hội đồng: Trường Mầm non Phù Long. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Đặng Thị Hạnh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Tam Xuân Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đặng Thị Kiều Anh Tổ trưởng chuyên môn Thư ký 

4 Lê Huyền Chang Tổ phó chuyên môn Thành viên 

5 Vũ Thị Giang Nhân viên Thành viên 

11. Hội đồng: Trường Tiểu học Chu Văn An. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Đoàn Minh Phương  Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Thị Thu Thủy Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thùy Dương Tổ trưởng tổ Văn phòng Thư ký 

4 Đào Thị Trịnh TTCM khối 1, 2, 3 Thành viên 

5 Lê Thị Hải Yến Trưởng ban TTND-Giáo viên Thành viên 

6 Tô Thị Huân Giáo viên Thành viên 

7 Lê Thị Giang Giáo viên Thành viên 
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12. Hội đồng: Trường Tiểu học Việt Hải. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Hoàng Thị Thu Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Bùi Thị Hương CTCĐ - TTCM  Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Thư ký 

4 Phạm Thị Lệ Giáo viên Thành viên 

13. Hội đồng: Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Trương Thị Phương Thảo Hiệu trưởng                 Chủ tịch Hội đồng 

2 Đoàn Việt Hà Phó Hiệu trưởng                      Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bùi Thị Quế Phó Hiệu trưởng                      Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Hứa Thị Thu Lệ Tổ trưởng Văn phòng Thư ký 

5 Hoàng Thị Thùy Oanh TTCM Khối 1  Thành viên 

6 Đoàn Thị Việt Hường Giáo viên                  Thành viên 

7 Phạm Thanh Dung Giáo viên                  Thành viên 

8 Phạm Kim Thúy Trưởng ban TTND-Giáo viên Thành viên 

9 Nguyễn Thị Tú Anh Nhân viên                  Thành viên 

14. Hội đồng: Trường Tiểu học Đoàn Đức Thái. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Thị Hồng Khanh Phó Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Phạm Thị Hải Hà Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Huệ Thư kí Hội đồng Thư ký 

4 Phạm Thị Tú Anh CTCĐ - TTCM Khối 1,2,3 Thành viên 

5 Chu Thị Thu Hương TTCM Khối 4,5 Thành viên 

6 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên Thành viên 

7 Trần Thị Điểm Trưởng ban TTND-Giáo viên Thành viên 

8 Đặng Thị Hồng Gấm Nhân viên  Thành viên 
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15. Hội đồng: Trường THCS thị trấn Cát Hải. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Quy Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Mai Hoa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Minh Thu Thư ký Hội đồng Thư ký 

4 Nguyễn Hồng Vân  Chủ tịch Công đoàn Thành viên 

5 Phạm Quang Vinh  Trưởng ban TTND Thành viên 

6 Hà Thị Thu Hà  Tổ trưởng tổ KHTN  Thành viên 

7 Hà Thị Tố Nga  Tổ trưởng tổ KHXH Thành viên 

8 Nguyễn Minh Anh  Giáo viên Thành viên 

9 Lê Thị Huyền Trang  Giáo viên Thành viên 

10 Ngô Thị Hương  Giáo viên Thành viên 

11 Nguyễn Quỳnh Giang Nhân viên Thành viên 

16. Hội đồng: Trường TH&THCS Hà Sen. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Đinh Văn Tấn  Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Hoàng Thị Vĩ Nhuận Phó hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Cao Thị Toán Thư ký HĐSP Thư ký 

4 Lê Đức Toàn Phó hiệu trưởng Thành viên 

5 Phạm Thị Thuý Ngọc Phó hiệu trưởng Thành viên 

6 Nguyễn Thị Quỳnh Anh TTCM tổ THCS Thành viên 

7 Đoàn Thị Dung TPCM tổ THCS Thành viên 

8 Lê Thị Lượt TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

9 Bùi Thị Hường TPCM tổ Tiểu học Thành viên 

10 Phạm Thị Liên Nhân viên Thành viên 
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17. Hội đồng: Trường TH&THCS Gia Luận. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Trần Thế Thanh Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Thanh Thảo TTCM tổ THCS Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Hoàng Thị Thanh Thảo TTCM tổ Tiểu học Thư ký 

4 Vũ Hồng Lê Nhân viên Thành viên 

5 Vũ Thị Huyền Giáo viên Thành viên 

6 Nguyễn Thị Thu Huyền Giáo viên Thành viên 

7 Trần Thị Minh Giáo viên Thành viên 

18. Hội đồng: Trường TH&THCS Xuân Đám. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Trần Thị Thanh Tuyết Hiệu trưởng  Chủ tịch Hội đồng 

2 Đỗ Thị Định Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Bùi Thị Huế Thư kí Hội đồng Thư ký 

4 Nguyễn Thị Thanh Xuân  TTCM tổ THCS Thành viên 

5 Nguyễn Thị Hiền TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

6 Hoàng Xuân Trường Nhân viên Thành viên 

19. Hội đồng: Trường TH&THCS Phù Long. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Phạm Quang Vương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hiệp Hòa Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên Thư ký 

4 Nguyễn Đình Thao TTCM tổ THCS Thành viên 

5 Đặng Thị Lệ Thương TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

6 Nguyễn Thị Lan Anh TPCM tổ Tiểu học Thành viên 
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20. Hội đồng: Trường THCS thị trấn Cát Bà. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Nguyễn Thị Hương Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Vũ Thị Phương Trâm Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Hoàng Thị Yên Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Bùi Thị Thanh Thảo Giáo viên Thư ký 

5 Đỗ Thị Anh TTCM tổ KHTN Thành viên 

6 Vũ Thị Kim Dung Trưởng ban TTND-Giáo viên Thành viên 

7 Đoàn Thị Thúy Giáo viên Thành viên 

8 Phạm Thị Bình Nguyên Giáo viên  Thành viên 

9 Nguyễn Thị Huyền Trang TPCM tổ KHXH Thành viên 

10 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh TPCM tổ KHTN Thành viên 

11 Nguyễn Thị Dung Giáo viên Thành viên 

12 Ngô Thị Phượng Giáo viên Thành viên 

13 Vũ Hồng Hiệp Giáo viên Thành viên 

14 Lê Thị Thanh Mai Nhân viên Thành viên 

15 Bùi Thị Thu Hoài Nhân viên Thành viên 

21. Hội đồng: Trường TH&THCS Hiền Hào. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Lê Đình Đặng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Đinh Thị Nhanh Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Trần Đình Toàn Nhân viên Thư ký 

4 Ngô Thị Màn Giáo viên  Thành viên 

5 Nguyễn Thị Diễm TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

6 Bùi Đình Lâm TTCM tổ THCS Thành viên 
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22. Hội đồng: Trường TH&THCS Nghĩa Lộ. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Trần Thị Ánh Tuyết Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thu Hương Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Phạm Thị Thúy TPCM tổ KHXH Thư ký 

4 Võ Thị Hoa Bắc TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

5 Nguyễn Thị Thanh Ngân TTCM tổ KHTN Thành viên 

6 Trần Thị Hà My Trưởng ban TTND-Giáo viên Thành viên 

7 Vũ Thị Thúy Nga Giáo viên Thành viên 

8 Nguyễn Thị Hường Giáo viên Thành viên 

9 Lê Phương Loan Giáo viên Thành viên 

10 Đỗ Thị Huyền Giáo viên Thành viên 

11 Bùi Thị Quyên Nhân viên Thành viên 

23. Hội đồng: Trường TH&THCS Hoàng Châu. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Đoàn Thanh Tâm Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Nguyễn Thị Hương Thu Phó Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đỗ Thị Bích Mai TTCM tổ THCS Phó Chủ tịch Hội đồng 

4 Nguyễn Thị Thủy TPCM tổ THCS Thư ký 

5 Lê Bích Hảo TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

6 Vũ Thị Lan Phương TPCM tổ Tiểu học Thành viên 

7 Nguyễn Kiên Trung Giáo viên Thành viên 

8 Nguyễn Thị Thanh Nhân viên Thành viên 
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24. Hội đồng: Trường TH&THCS Văn Phong. 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được giao 

1 Hoàng Văn Tùng Hiệu trưởng Chủ tịch Hội đồng 

2 Lê Thị Phượng Phó  Hiệu trưởng Phó Chủ tịch Hội đồng 

3 Đoàn Thị Huế TTCM tổ THCS Thư ký 

4 Nguyễn Thị Minh Sen TTCM tổ Tiểu học Thành viên 

5 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Thành viên 

6 Bùi Thị Huệ Nhân viên Thành viên 
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